	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ AN LÃO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ TIỀN ÁN, TIỀN SỰ VỀ MA TÚY
(Tính đến ngày 01/12/2023)

	STT
	Họ và tên
	Sinh năm,
Giới tính
	SỐ CCCD
	HKTT,
Nơi ở hiện nay
	Họp tên bố, me., vợ chồng
	Tiến án, tiền sự, thời gian
	Diện quản lý
	Biểu hiện nghi
vấn hiện hành
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hữu Đạt
	1992
Nam
	035092014703
	Thôn Đô Hai
	Bố: Nguyễn Văn Đính
Mẹ: Nguyễn Thị Lãi
	TA: MBTPCMT
08/05/2015
	SN
	Có điều kiện khả
năng phạm tội
	08/10/2024

	2
	Đoàn Ngọc Đạt
	1994
Nam
	035094000858
	Thôn An Lão
	Bố: Đoàn Ngọc Hà
Mẹ: Nguyễn Thị Thúy
	TA: TTTPCMT
28/02/2020
	SN
	Có điều kiện khả
năng phạm tội
	28/12/2023

	3
	Đoàn Ngọc Hưng
	1984
Nam
	035084011209
	Thôn An Lão
	Bố: Đoàn Ngọc Hiếu
Mẹ: Nguyễn Thị Chạy
	TA:Mua bán trái phép chất ma túy
19/5/2016
	
	

	26/01/2025

	4
	Trần Thanh Chung
	1989
Nam
	035089011949
	Thôn Vinh Tứ
	Bố: Trần Xuân Bình
Mẹ: Văn Thị Kim Liên
	TA: Mua bán trái phép chất ma túy
28/11/2019
	Dự kiến đua vào
	Có điều kiện khả
năng phạm tội
	28/4/2024

	5
	Nguyễn Văn Tùng
	1992
Nam
	035092015470
	Thôn An Lão
	Bố: Nguyễn Văn Tiến
Mẹ: Nguyễn Thị Năm
	TA: Tàng trữ trái phép chất ma túy
06/8/2019
	
	
	22/9/2024

	6
	Lê Hùng Cường
	1995
Nam
	035095003596
	Thôn Đô Hai
	Bố: Lê Hoài Sơn
Mệ: Nguyễn Thị Dịu
	TA: Tàng trữ trái phép chất ma túy
29/7/2020
	
	
	27/9/2024

	7
	Đoàn Ngọc Đạt
	1993
Nam
	035093000691
	Thôn An Lão
	Bố: Đoàn Ngọc Lượng
Mẹ: Đinh Thị Thắm
	TA: Mua bán trái phép chất ma túy
18/8/2016
	
	
	18/10/2025

	8
	Nguyễn Đức Trọng
	2001
Nam
	035201002424
	Thôn Vinh Tứ
	Bố: Nguyễn Văn Khiêm
Mẹ: Nguyễn Thị Yến
	TA: Tàng trữ trái phép chất ma túy
12/2/2022
	
	
	12/4/2025

	9
	Lê Văn Xã
	1998
Nam
	035098003756
	Thôn Lan Dương
	Bố: Lê văn Huyện
Mẹ: Nguyễn Thị Thắm
	TA: Tàng trữ trái phép chất ma túy
10/1/2022
	SN
	Có điều kiện khả
năng phạm tội
	30/4/2025

	10
	Trịnh Tiến Anh
	1999
Nam
	035099003148
	Thôn Lan Dương
	Bố: Trịnh Xuân Bảy
Mẹ: Lê Thị Lưu
	TA: Tàng trữ trái phép chất ma túy
10/3/2021
	SN
	Có điều kiện khả
năng phạm tội
	10/5/2023

	11
	Lê Văn Thanh
	1994
Nam
	035094003395
	Thôn Lan Dương
	Bố: Lê Văn Tuấn
Mẹ: Trần Thị Hà
	TA: Tàng trữ trái phép chất ma túy
21/12/2023
	
	
	21/10/2025

	12
	Nguyễn công Nghĩa
	1997
Nam
	035097000677
	Thôn Đô Hai
	Bố: Nguyễn Tiến Đăng
Mẹ: Nguyễn Thị Cúc
	TS: CNBB
07/9/2021
	Dự kiến đua vào
	Có điều kiện khả
năng phạm tội
	07/9/2024

	13
	Phạm Quang Đức
	1988
Nam
	035088005118
	Thôn Phú Thủy
	Bố: Phạm quang Tuấn
Mệ: Lê Thị Sen
	TS: CNBB
27/8/2021
	
	
	27/8/2024

	14
	Nguyễn Đăng Ninh
	1990
Nam
	035090000108
	Thôn Phú Thủy
	Bố: Nguyễn Văn Hải
Mẹ: Phạm Thị Lý
Vợ: Trần Thị Nhung
	TS: Cảnh Cáo
10/2/2023
	
	
	10/2/2024

	15
	Nguyễn Thu Hiền
	2004
Nữ
	[bookmark: _GoBack]035304001410
	Thôn Phú Thủy
	Bố: Nguyễn Văn Thuyết
Mẹ: Lê Thị Hoa
	TS: 1.500.000
30/8/2023
	
	
	30/8/2024


										An Lão, ngày 01 tháng 12 năm 2023
										Công an xã An Lão
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CÔNG AN HUY ? N BÌNH L ? C   CÔNG AN XÃ   AN LÃO  C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  –   T ?   do  –   H ? nh phúc  

DANH SÁCH   CÁC Đ ? I TƯ ? NG CÓ TI ? N ÁN, TI ? N S ?   V ?   MA TÚY   (Tính đ ? n ngày 01/12/2023 )    

STT  H ?   và tên  S inh  năm ,   Gi ? i tính  S ?   CCCD  HKTT ,   Nơi   ?   hi ? n nay  H ? p tên b ? ,   me., v ?   ch ? ng  T i ? n án, ti ? n s ? ,  th ? i gian  D i ? n  qu ? n  lý  Bi ? u hi ? n nghi   v ? n hi ? n hành  G hi chú  

1  Nguy ? n  H ? u Đ ? t  1992   Nam  035092014703  Thôn Đô Hai  B ? : Nguy ? n Văn Đính   M ? : Nguy ? n Th ?   Lãi  TA: MBTPCMT   08/05/2015  SN  Có đi ? u ki ? n kh ?   năng ph ? m t ? i  08/10/2024  

2  Đoàn Ng ? c  Đ ? t  1994   Nam  03509 4000858  Thôn An Lão  B ? : Đoàn Ng ? c H à   M ? : Nguy ? n Th ?   Thúy  TA: TTTPCMT   28/02 /2020  SN  Có đi ? u ki ? n kh ?   năng ph ? m t ? i  28/12/2023  

3  Đoàn Ng ? c  Hưng  1984   Nam  035084011209  Thôn An Lão  B ? : Đoàn Ng ? c Hi ? u   M ? : Nguy ? n Th ?   Ch ? y  TA: Mua bán   trái  phép ch ? t ma túy   19/5/2016      26/01/2025  

4  Tr ? n Thanh  Chung  1989   Nam  035089011949  Thôn Vinh T ?  B ? : Tr ? n Xuân Bình   M ? : Văn Th ?   Kim Liên  TA:  Mua bán trái  phép ch ? t ma túy   28/11/2019  D ?   ki ? n  đua  vào  Có đi ? u ki ? n kh ?   năng ph ? m t ? i  28/4/2024  

5  Nguy ? n  Văn Tùng  1992   Nam  035092015470  Thôn  An Lão  B ? : Nguy ? n Văn T i ? n   M ? : Nguy ? n Th ?   Năm  TA:  Tàng tr ?   trái  phép ch ? t ma túy   06/8/2019    22/9/2024  

6  Lê Hùng  Cư ? ng  1995   Nam  035095003596  Thôn Đô Hai  B ? : Lê Hoài Sơn   M ? : Nguy ? n Th ?   D ? u  TA:  Tàng tr ?   trái  phép ch ? t ma túy   29/7/2020    27/9/2024  

7  Đoàn Ng ? c  Đ ? t  1993   Nam  035093000691  Thôn An Lão  B ? : Đoàn Ng ? c Lư ? ng   M ? : Đ inh Th ?   Th ? m  TA:  Mua bán trái  phép ch ? t ma túy   18/8/2016    18/10/2025  

